	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

Số:1835/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Sơn La, ngày 09 tháng 8  năm 2007



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí vận chuyển cỏ giống
phục vụ phát triển chăn nuôi


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 3112/QĐ-UBND, ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá năm 2007;

Căn cứ Quyết định số: 3113/QĐ-UBND, ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cung ứng hàng hoá được trợ giá, trợ cước năm 2007;

Căn cứ Công văn số: 507/LN, ngày 30/7/2007 Liên ngành: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Ban Dân tộc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của chương trình trồng cỏ trợ giá trợ cước năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của chương trình trồng cỏ trợ giá trợ cước năm 2007 như sau:

1. Chi phí vận chuyển tính bằng giống cỏ thực tế sử dụng là VA - 06 cho một số huyện lấy giống ở ngoài tỉnh Sơn La, việc tính cước vận chuyển không vượt quá tiền cước vận chuyển tại Quyết định 828/QĐ-UBND, ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La.

2. Điều chỉnh khối lượng vận chuyển cỏ giống từ 3.500 kg/ha xuống 1.500 kg/ha (đối với vụ đông); 2.500 kg/ha (đối với vụ xuân hè).

3. Số kinh phí vận chuyển chênh lệch so với dự toán ban đầu: 23.465.416 đồng (chênh lệch từ 115.264.900 đồng xuống còn 91.799.484 đồng) để lại Trung tâm Khuyến nông sử dụng cho tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ ở các huyện nhằm đánh giá hiệu quả, tổng kết rút kinh nghiệm, tuyên truyền mở rộng mô hình trong các năm tiếp theo.
Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VT, KTN, H.Châu (01), 25b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


CHI PHÍ VẬN CHUYỂN CỎ TỚI CÁC XÃ, HUYỆN THỰC HIỆN MÔ HÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1835/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tuyến đường
	Loại đường
	Tổng số km
	Đơn giá đ/tấn km
	Hệ số
	Chi phí đ/tấn
	Diện tích
	Khối lượng v/chuyển (tấn)
	Chi phí vận chuyển (đ)
	Địa bàn triển khai


	I
	Các huyện lấy cỏ giống vụ đông xuân
	
	
	
	
	
	


	1
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	
	
	
	2.828.621,3
	


	
	Hà Nội đi TT Yên Châu
	3
	255
	875
	1,3
	290.062,50
	5
	7,5
	2.175.468,8
	


	
	TT Yên Châu đi Yên Sơn, Phiêng Khoài
	5
	30
	2.233
	1,3
	87.087,00
	5
	7,5
	653.152,5
	Yên Sơn, Phiêng Khoài


	2
	Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	8.974.426,5
	


	
	Hà Nội đi ngã ba Mai Sơn
	3
	310
	875
	1,3
	352.625,00
	15
	22,5
	7.934.062,5
	


	
	Ngã ba Mai Sơn đi Chiềng Mai
	4
	12
	2.964
	1,3
	46.238,40
	15
	22,5
	1.040.364,0
	Chiềng Mai


	3
	Mường La
	
	
	
	
	
	
	
	11.342.769,8
	


	
	Hà Nội đi Thị xã Sơn La
	3
	320
	875
	1,3
	364.000,00
	15
	22,5
	8.190.000,0
	


	
	Thị xã đi Mường Bú
	3
	25
	1.256
	1,3
	40.820,00
	15
	22,5
	918.450,0
	


	
	Mường Bú đi Ít Ong, Mường Chùm
	
	
	
	
	
	
	
	2.234.319,8
	Mường Bú, Ít Ong, Mường Chùm


	
	- Mường Bú đi Mường Chùm
	5
	12
	4.298
	1,3
	67.048,80
	10
	15
	1.005.732,0
	


	
	- Mường Chùm đi thị trấn
	4
	27
	1.762
	1,3
	61.846,20
	5
	7,5
	463.846,5
	


	
	- Thị trấn đi Ít Ong
	6
	15
	5.229
	1,3
	101.965,50
	5
	7,5
	764.741,3
	


	4
	Thị xã
	
	
	
	
	
	
	
	3.263.442,0
	


	
	Hà Nội đi thị xã Sơn La
	3
	320
	875
	1,3
	364.000,00
	5
	7,5
	2.730.000,0
	


	
	TT thị xã đi xã
	5
	14
	3.908
	1,3
	71.125,60
	5
	7,5
	533.442,0
	Chiềng Cọ


	II
	Các huyện lấy giống cỏ vụ xuân hè
	
	
	
	
	
	
	


	1
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	
	
	
	3.888.950,0
	


	
	Mộc Châu đi Cò Nòi
	3
	80
	875
	1,3
	91.000,00
	5
	12,5
	1.137.500,0
	


	
	Cò Nòi đi TT huyện
	4
	60
	1.342
	1,3
	104.676,00
	5
	12,5
	1.308.450,0
	


	
	TT huyện đi xã
	6
	20
	4.440
	1,3
	115.440,00
	5
	12,5
	1.443.000,0
	Tà Xùa, Làng Chếu


	2
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	6.686.241,3
	


	
	Mộc Châu đi Cò Nòi
	3
	80
	875
	1,3
	91.000,00
	7
	17,5
	1.592.500,0
	


	
	Cò Nòi đi Gia Phù-Tân Phong, Tường Phong
	4
	80
	1.304
	1,3
	135.616,00
	7
	17,5
	2.373.280,0
	


	
	Gia Phù đi Tân Phong, Tường Phong
	5
	25
	2.639
	1,3
	85.767,50
	7
	17,5
	1.500.931,3
	


	
	Tường Phong đi Bắc Phong, Đá Đỏ
	6
	30
	3.127
	1,3
	121.953,00
	4
	10
	1.219.530,0
	


	3
	Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	3.035.760,0
	


	
	Mộc Châu đi xã
	5
	60
	1.946
	1,3
	151.788,00
	8
	20
	3.035.760,0
	Xuân Nha, Chiềng Sơn, Tân Lập


	4
	Thuận Châu
	
	
	
	
	
	
	
	19.311.142,5
	


	
	Hà Nội đi thị xã Sơn La
	3
	320
	875
	1,3
	364.000,00
	15
	37,5
	13.650.000,0
	


	
	Sơn La đi Thuận Châu
	4
	34
	1.268
	1,3
	56.045,60
	15
	37,5
	2.101.710,0
	


	
	Thuận Châu đi xã
	
	
	
	
	
	
	
	3.559.432,5
	Bó Mười, Mường Khiêng, Chiềng Ngàm, Chiềng La, Chiềng Pha, Phỏng Lái, Mường É


	
	- Chiềng Pấc đi Chiềng Ngàm, Chiềng  La, Mường Khiêng.
	5
	20
	3.735
	1,3
	97.110,00
	9
	22,5
	2.184.975,0
	


	
	Chiềng Ngàm đi Mường Khiêng
	6
	20
	4.440
	1,3
	115.440,00
	2
	5
	577.200,0
	


	
	Thuận Châu đi Chiềng Pha, Phỏng Lái
	4
	18
	2.331
	1,3
	54.545,40
	5
	12,5
	681.817,5
	


	
	Phỏng Lái đi Mường É
	6
	8
	4.440
	1,3
	46.176,00
	1
	2,5
	115.440,0
	


	5
	Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	
	
	
	19.415.123,0
	


	
	Hà Nội đi thị xã Sơn La
	3
	320
	875
	1,3
	364.000,00
	15
	37,5
	13.650.000,0
	


	
	Thị xã đi Chiềng Pấc
	4
	26
	1.762
	1,3
	59.555,60
	15
	37,5
	2.233.335,0
	


	
	Chiềng Pấc đi TT cụm xã Chiềng Khoang
	5
	25
	1.840
	1,3
	59.800,00
	15
	37,5
	2.242.500,0
	Nậm Ét, Chiềng Bằng, Liệp Muội, Chiềng Sại


	
	TT cụm xã Chiềng Khoang đi các xã
	
	
	
	
	
	
	
	1.289.288,0
	


	
	- Từ cụm C/Khoang đi Nậm Ét
	6
	14
	2.576
	1,3
	46.883,20
	5
	12,5
	586.040,0
	


	
	- Từ cụm C/Khoang đi Chiềng Bằng, Liệp Muội
	4
	12
	1.840
	1,3
	28.704,00
	7
	17,5
	502.320,0
	


	
	Từ Chiềng Bằng đi Chiềng Sại
	6
	8
	2.576
	1,3
	26.790,40
	3
	7,5
	200.928,0
	


	6
	Sông  Mã
	
	
	
	
	
	
	
	5.848.391,3
	


	
	Mộc Châu đi ngã ba Mai Sơn
	3
	115
	875
	1,3
	130.812,50
	5
	12,5
	1.635.156,3
	


	
	Ngã ba Mai Sơn đi TT Sông Mã
	5
	92
	1.853
	1,3
	221.618,80
	5
	12,5
	2.770.235,0
	


	
	TT đi xã
	6
	20
	4.440
	1,3
	115.440,00
	5
	12,5
	1.443.000,0
	Chiềng Khoong, Chiềng Phung, Chiềng Sơ, Mường Hung, Mường Cang


	7
	Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	
	
	7.204.616,3
	


	
	Mộc Châu đi ngã ba Mai Sơn
	3
	115
	875
	1,3
	130.812,50
	5
	12,5
	1.635.156,3
	


	
	Ngã ba Mai Sơn đi TT Sông Mã
	5
	92
	1.853
	1,3
	221.618,80
	5
	12,5
	2.770.235,0
	


	
	Sông Mã đi Sốp Cộp
	6
	33
	3.032
	1,3
	130.072,80
	5
	12,5
	1.625.910,0
	


	
	Sốp Cộp đi xã
	6
	12
	6.017
	1,3
	93.865,20
	5
	12,5
	1.173.315,0
	Nậm Lạnh,Dồm Cang


	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	91.799.483,75
	



	QĐ 838/QĐ-UBND

Chênh lệch (đ)
	115.264.900

23.465.416,25



